


Nam Nữ
Thường 

trú
Tạm trú

(1)

Làm tại các 

cơ sở làm 

đẹp, phẫu 

thuật thẩm 

mỹ, vật lý trị 

liệu, massage, 

xông hơi.

(2)

Làm tại các tụ 

điểm vui chơi, 

giải trí, sân khấu, 

rạp chiếu phim, 

nhà hàng, trung 

tâm tiệc cưới, vũ 

trường, quán bar, 

karaoke, pub, 

beer pub, hát với 

nhau.

(3)

Làm tại các 

điểm kinh 

doanh trò 

chơi điện tử 

(Internet, 

game-

online).

(4)

Làm tại các địa 

điểm du lịch, 

tham quan, di 

tích, bảo tàng, 

thư viện (vẫn 

cung cấp tài 

liệu qua 

Internet).

(5)Làm tại các cơ 

sở kinh doanh thể 

thao (gym, 

fitness, billiards, 

yoga,...), các 

Trung tâm thể 

dục, thể thao và 

các khu luyện thể 

thao công cộng.

(6)

Làm việc tại 

bến xe, làm 

thuê tại các hộ 

kinh doanh vận 

tải hành khách 

công cộng.

1 Võ Hồng Phượng 1970

343 lô A 

C/c Ấn 

Quang, 

P9Q10

414/31 

Nguyễn Tri 

Phương

Làm tóc

414/31 

Nguyễn 

Tri 

Phương

2 1 x 0

2
Nguyễn Thị Ngọc 

Nhung
1957

424 

Nguyễn Tri 

Phương

Làm móng

Kiot số 1 

chợ Nhật 

Tảo, 

P4Q10

2 1 x 0

3
Lê Công Quốc 

Huy
1974

Liên Chiểu, 

TP Đà 

Nẵng

385 Nguyễn 

Duy Dương, 

P4Q10

Cắt tóc

Tiệm tóc 

A Huy, 

385 

Nguyễn 

Duy 

Dương

6 1 x 0

Các lĩnh vực, ngành nghề phải tạm ngưng

 hoạt động trong tháng 4 năm 2020

Tổ 

dân 

phố

Khu 

phố

Phường 4, ngày 30 tháng 11 năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG 4

Năm sinh Địa chỉ

STT Họ và tên

Công việc

(ghi rõ đang 

làm công việc 

gì)

Nơi làm 

việc

(ghi tên, địa 

chỉ nơi làm 

việc)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỊ MẤT VIỆC LÀM

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ DO ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19 TỪ QUỸ PHÕNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 THÀNH PHỐ 

Mức thu nhập 

thời điểm mất 

việc làm tháng 

4/2020



Nam Nữ
Thường 

trú
Tạm trú

(1)

Làm tại các 

cơ sở làm 

đẹp, phẫu 

thuật thẩm 

mỹ, vật lý trị 

liệu, massage, 

xông hơi.

(2)

Làm tại các tụ 

điểm vui chơi, 

giải trí, sân khấu, 

rạp chiếu phim, 

nhà hàng, trung 

tâm tiệc cưới, vũ 

trường, quán bar, 

karaoke, pub, 

beer pub, hát với 

nhau.

(3)

Làm tại các 

điểm kinh 

doanh trò 

chơi điện tử 

(Internet, 

game-

online).

(4)

Làm tại các địa 

điểm du lịch, 

tham quan, di 

tích, bảo tàng, 

thư viện (vẫn 

cung cấp tài 

liệu qua 

Internet).

(5)Làm tại các cơ 

sở kinh doanh thể 

thao (gym, 

fitness, billiards, 

yoga,...), các 

Trung tâm thể 

dục, thể thao và 

các khu luyện thể 

thao công cộng.

(6)

Làm việc tại 

bến xe, làm 

thuê tại các hộ 

kinh doanh vận 

tải hành khách 

công cộng.

Các lĩnh vực, ngành nghề phải tạm ngưng

 hoạt động trong tháng 4 năm 2020

Tổ 

dân 

phố

Khu 

phố

Năm sinh Địa chỉ

STT Họ và tên

Công việc

(ghi rõ đang 

làm công việc 

gì)

Nơi làm 

việc

(ghi tên, địa 

chỉ nơi làm 

việc)

Mức thu nhập 

thời điểm mất 

việc làm tháng 

4/2020

4 Lê Quốc Đạt 2003
Cai Lậy, 

Tiền Giang

385 Nguyễn 

Duy Dương, 

P4Q10

Cắt tóc

Tiệm tóc 

A Huy, 

385 

Nguyễn 

Duy 

Dương

6 1 x 0

5
Hoàng Thanh 

Tuấn
1981

375/7 

Nguyễn 

Duy Dương

Bảo vệ

Sân tenis 

Kỳ Hoà, 

238 đường 

3/2, P12 

Q10

6 1 x

6
Huỳnh Thị 

Phượng
1967

247/20 Bà 

Hạt, P4Q10
Uốn tóc

Thanh 

Hiền, 

440/9/24/1

7 QL50, 

Bình 

Hưng, 

Bình 

Chánh

7 1 x 0

7 Trần Thanh Thảo 1990
383/7 Bà 

Hạt, P4Q10

Làm nail lưu 

động
7 1 x 0



Nam Nữ
Thường 

trú
Tạm trú

(1)

Làm tại các 

cơ sở làm 

đẹp, phẫu 

thuật thẩm 

mỹ, vật lý trị 

liệu, massage, 

xông hơi.

(2)

Làm tại các tụ 

điểm vui chơi, 

giải trí, sân khấu, 

rạp chiếu phim, 

nhà hàng, trung 

tâm tiệc cưới, vũ 

trường, quán bar, 

karaoke, pub, 

beer pub, hát với 

nhau.

(3)

Làm tại các 

điểm kinh 

doanh trò 

chơi điện tử 

(Internet, 

game-

online).

(4)

Làm tại các địa 

điểm du lịch, 

tham quan, di 

tích, bảo tàng, 

thư viện (vẫn 

cung cấp tài 

liệu qua 

Internet).

(5)Làm tại các cơ 

sở kinh doanh thể 

thao (gym, 

fitness, billiards, 

yoga,...), các 

Trung tâm thể 

dục, thể thao và 

các khu luyện thể 

thao công cộng.

(6)

Làm việc tại 

bến xe, làm 

thuê tại các hộ 

kinh doanh vận 

tải hành khách 

công cộng.

Các lĩnh vực, ngành nghề phải tạm ngưng

 hoạt động trong tháng 4 năm 2020

Tổ 

dân 

phố

Khu 

phố

Năm sinh Địa chỉ

STT Họ và tên

Công việc

(ghi rõ đang 

làm công việc 

gì)

Nơi làm 

việc

(ghi tên, địa 

chỉ nơi làm 

việc)

Mức thu nhập 

thời điểm mất 

việc làm tháng 

4/2020

8 Trần Bá Lạc 1967
52/6 Nhật 

Tảo
Nhân viên

Phòng 

gym 

Dynamic, 

3/9 Thành 

Thái,P14Q

10

7 1 x 0

9 Lợi Lệ Vân 1979
383/3/4 Bà 

Hạt
Thợ uốn tóc

Tiệm Vân, 

369/40 Lý 

Thái Tổ, 

P9Q10

7 1 x 0

10
Phạm Thị Thu 

Trúc
1989

247/18 Bà 

Hạt
Thợ làm tóc

240 

Nguyễn 

Tiểu La, 

P8Q10

7 1 x 0

11 Lương Vũ Hoang 1977
66/4/4 Nhật 

Tảo
Giao thức ăn

Nhà hàng 

Hảo 

Phong, 

473-475 

An Dương 

Vương, 

P3Q5

9 1 x



Nam Nữ
Thường 

trú
Tạm trú

(1)

Làm tại các 

cơ sở làm 

đẹp, phẫu 

thuật thẩm 

mỹ, vật lý trị 

liệu, massage, 

xông hơi.

(2)

Làm tại các tụ 

điểm vui chơi, 

giải trí, sân khấu, 

rạp chiếu phim, 

nhà hàng, trung 

tâm tiệc cưới, vũ 

trường, quán bar, 

karaoke, pub, 

beer pub, hát với 

nhau.

(3)

Làm tại các 

điểm kinh 

doanh trò 

chơi điện tử 

(Internet, 

game-

online).

(4)

Làm tại các địa 

điểm du lịch, 

tham quan, di 

tích, bảo tàng, 

thư viện (vẫn 

cung cấp tài 

liệu qua 

Internet).

(5)Làm tại các cơ 

sở kinh doanh thể 

thao (gym, 

fitness, billiards, 

yoga,...), các 

Trung tâm thể 

dục, thể thao và 

các khu luyện thể 

thao công cộng.

(6)

Làm việc tại 

bến xe, làm 

thuê tại các hộ 

kinh doanh vận 

tải hành khách 

công cộng.

Các lĩnh vực, ngành nghề phải tạm ngưng

 hoạt động trong tháng 4 năm 2020

Tổ 

dân 

phố

Khu 

phố

Năm sinh Địa chỉ

STT Họ và tên

Công việc

(ghi rõ đang 

làm công việc 

gì)

Nơi làm 

việc

(ghi tên, địa 

chỉ nơi làm 

việc)

Mức thu nhập 

thời điểm mất 

việc làm tháng 

4/2020

12 Lê Thị Trúc Chi 1981
322B/6/3 

Vĩnh Viễn
Làm nail

Thuỳ Chi, 

Chợ Nhật 

Tảo, 

P4Q10

14 1 x

13
Cao Thị Phương 

Mai
1966

322B/6 

Vĩnh Viễn
Làm tóc

322B/6 

Vĩnh Viễn
14 1 x 1.500.000

14 Vòng Kim Ngọc 1993
322B/9 

Vĩnh Viễn
Làm nail

Ngân nail, 

43a Phạm 

Văn Xảo, 

P. Phú Thọ 

Hoà, Q. 

Tân Phú

15 1 x 0

15 Vương Minh Xia 1999
79 Nhật 

Tảo

Nhân viên 

quầy bar

Nhà hàng 

Sushi 

haru, 371 

nguyễn tri 

phương, 

P5Q10

16 1 x

16
Nguyễn Tiến 

Dũng
1982

63/11/3 

Nhật Tảo
Làm tóc

Tiệm tóc 

Phan, 

125C Nhật 

Tảo

17 1 x



Nam Nữ
Thường 

trú
Tạm trú

(1)

Làm tại các 

cơ sở làm 

đẹp, phẫu 

thuật thẩm 

mỹ, vật lý trị 

liệu, massage, 

xông hơi.

(2)

Làm tại các tụ 

điểm vui chơi, 

giải trí, sân khấu, 

rạp chiếu phim, 

nhà hàng, trung 

tâm tiệc cưới, vũ 

trường, quán bar, 

karaoke, pub, 

beer pub, hát với 

nhau.

(3)

Làm tại các 

điểm kinh 

doanh trò 

chơi điện tử 

(Internet, 

game-

online).

(4)

Làm tại các địa 

điểm du lịch, 

tham quan, di 

tích, bảo tàng, 

thư viện (vẫn 

cung cấp tài 

liệu qua 

Internet).

(5)Làm tại các cơ 

sở kinh doanh thể 

thao (gym, 

fitness, billiards, 

yoga,...), các 

Trung tâm thể 

dục, thể thao và 

các khu luyện thể 

thao công cộng.

(6)

Làm việc tại 

bến xe, làm 

thuê tại các hộ 

kinh doanh vận 

tải hành khách 

công cộng.

Các lĩnh vực, ngành nghề phải tạm ngưng

 hoạt động trong tháng 4 năm 2020

Tổ 

dân 

phố

Khu 

phố

Năm sinh Địa chỉ

STT Họ và tên

Công việc

(ghi rõ đang 

làm công việc 

gì)

Nơi làm 

việc

(ghi tên, địa 

chỉ nơi làm 

việc)

Mức thu nhập 

thời điểm mất 

việc làm tháng 

4/2020

17 Nguyễn Thị Liên 1957
63/1A Nhật 

Tảo

Làm móng 

lưu động
17 1 x

18
Huỳnh Thị Mỹ 

Dung
1964

325/15 

Nguyễn 

Duy Dương

Tạp vụ

Tiệm net 

Phương, 

152/4 

Vĩnh Viễn, 

P9Q10

20 1 x

0

19 Võ Thanh Tuyền 1982
230/8 Vĩnh 

Viễn
Tư vấn viên

The 

Aesthetic, 

117 Nguyễn 

Văn Hưởng, 

Thảo Điền, 

Q2

22 1 x

0

20 Trương Thị Nữa 1968
201/28 

Vĩnh Viễn
Làm móng

C.c 

Nguyễn 

Thiện 

Thuật 018 

Lô F2.018

26 2 x

21
Nguyễn Đỗ Quý 

Tâm
1994

211/14 

Vĩnh Viễn

Diễn viên 

múa rheo 

đoàn dân 

công

27 2 x



Nam Nữ
Thường 

trú
Tạm trú

(1)

Làm tại các 

cơ sở làm 

đẹp, phẫu 

thuật thẩm 

mỹ, vật lý trị 

liệu, massage, 

xông hơi.

(2)

Làm tại các tụ 

điểm vui chơi, 

giải trí, sân khấu, 

rạp chiếu phim, 

nhà hàng, trung 

tâm tiệc cưới, vũ 

trường, quán bar, 

karaoke, pub, 

beer pub, hát với 

nhau.

(3)

Làm tại các 

điểm kinh 

doanh trò 

chơi điện tử 

(Internet, 

game-

online).

(4)

Làm tại các địa 

điểm du lịch, 

tham quan, di 

tích, bảo tàng, 

thư viện (vẫn 

cung cấp tài 

liệu qua 

Internet).

(5)Làm tại các cơ 

sở kinh doanh thể 

thao (gym, 

fitness, billiards, 

yoga,...), các 

Trung tâm thể 

dục, thể thao và 

các khu luyện thể 

thao công cộng.

(6)

Làm việc tại 

bến xe, làm 

thuê tại các hộ 

kinh doanh vận 

tải hành khách 

công cộng.

Các lĩnh vực, ngành nghề phải tạm ngưng

 hoạt động trong tháng 4 năm 2020

Tổ 

dân 

phố

Khu 

phố

Năm sinh Địa chỉ

STT Họ và tên

Công việc

(ghi rõ đang 

làm công việc 

gì)

Nơi làm 

việc

(ghi tên, địa 

chỉ nơi làm 

việc)

Mức thu nhập 

thời điểm mất 

việc làm tháng 

4/2020

22 Cao Hoàng Dũng 1985
211/11/8 

Vĩnh Viễn
Giữ xe

Uốn tóc 

Phương, 

244 Vĩnh 

Viễn, 

P4Q10

27 2 x

23
Hoàng Thị Thanh 

Thuỳ
1979

223/15 

Vĩnh Viễn
Làm nail

Thuỳ Chi, 

Chợ Nhật 

Tảo, 

P4Q10

29 2 x

24 Hiên Thị Ngọc Ny 1993
223/10/1 

Vĩnh Viễn
Làm nail

Ny nails, 

114 Trần 

Phú, P4Q5

29 2 x

25
Trần Thị Cẩm 

Hương
1969

233/17/3 

Vĩnh Viễn
Làm nail

Tiệm Tốt, 

63 Công 

trường An 

Đông, 

P9Q5

30 2 x

26 Huỳnh Kim Lý 1984
233/17/3 

Vĩnh Viễn
Làm nail

Tiệm Tốt, 

63 Công 

trường An 

Đông, 

P9Q5

30 2 x



Nam Nữ
Thường 

trú
Tạm trú

(1)

Làm tại các 

cơ sở làm 

đẹp, phẫu 

thuật thẩm 

mỹ, vật lý trị 

liệu, massage, 

xông hơi.

(2)

Làm tại các tụ 

điểm vui chơi, 

giải trí, sân khấu, 

rạp chiếu phim, 

nhà hàng, trung 

tâm tiệc cưới, vũ 

trường, quán bar, 

karaoke, pub, 

beer pub, hát với 

nhau.

(3)

Làm tại các 

điểm kinh 

doanh trò 

chơi điện tử 

(Internet, 

game-

online).

(4)

Làm tại các địa 

điểm du lịch, 

tham quan, di 

tích, bảo tàng, 

thư viện (vẫn 

cung cấp tài 

liệu qua 

Internet).

(5)Làm tại các cơ 

sở kinh doanh thể 

thao (gym, 

fitness, billiards, 

yoga,...), các 

Trung tâm thể 

dục, thể thao và 

các khu luyện thể 

thao công cộng.

(6)

Làm việc tại 

bến xe, làm 

thuê tại các hộ 

kinh doanh vận 

tải hành khách 

công cộng.

Các lĩnh vực, ngành nghề phải tạm ngưng

 hoạt động trong tháng 4 năm 2020

Tổ 

dân 

phố

Khu 

phố

Năm sinh Địa chỉ

STT Họ và tên

Công việc

(ghi rõ đang 

làm công việc 

gì)

Nơi làm 

việc

(ghi tên, địa 

chỉ nơi làm 

việc)

Mức thu nhập 

thời điểm mất 

việc làm tháng 

4/2020

27
Nguyễn Đỗ 

Phương Trúc
1990

211/29 

Vĩnh Viễn
Hát tự do

Các quán 

hát với 

nhau, nhà 

hàng

30 2 x 1.000.000

28
Trần Đỗ Phương 

Thanh
1985

211/14 

Vĩnh Viễn

211/29 Vĩnh 

Viễn
Làm nail

Yến, 428 

chợ vườn 

Chuối 

đường 

Nguyễn 

Đình 

Chiểu, 

P4Q3

30 2 x

29 Nguyễn Mỹ Diệu 1983

308/32 

Nguyễn Tri 

Phương

Spa, tóc

Sả Spa, 

40B Phạm 

Ngọc 

Thạch, 

P6Q3

33 2 x

30 Phạm Thị Màu 1970
300/16 Hoà 

Hảo
Làm tóc

300/16 

Hoà Hảo
37 2 x

31 Huỳnh Thị Hồng 1983

282/17 

Nguyễn Tri 

Phương

Làm tóc

282/17 

Nguyễn 

Tri 

Phương

38 2 x



Nam Nữ
Thường 

trú
Tạm trú

(1)

Làm tại các 

cơ sở làm 

đẹp, phẫu 

thuật thẩm 

mỹ, vật lý trị 

liệu, massage, 

xông hơi.

(2)

Làm tại các tụ 

điểm vui chơi, 

giải trí, sân khấu, 

rạp chiếu phim, 

nhà hàng, trung 

tâm tiệc cưới, vũ 

trường, quán bar, 

karaoke, pub, 

beer pub, hát với 

nhau.

(3)

Làm tại các 

điểm kinh 

doanh trò 

chơi điện tử 

(Internet, 

game-

online).

(4)

Làm tại các địa 

điểm du lịch, 

tham quan, di 

tích, bảo tàng, 

thư viện (vẫn 

cung cấp tài 

liệu qua 

Internet).

(5)Làm tại các cơ 

sở kinh doanh thể 

thao (gym, 

fitness, billiards, 

yoga,...), các 

Trung tâm thể 

dục, thể thao và 

các khu luyện thể 

thao công cộng.

(6)

Làm việc tại 

bến xe, làm 

thuê tại các hộ 

kinh doanh vận 

tải hành khách 

công cộng.

Các lĩnh vực, ngành nghề phải tạm ngưng

 hoạt động trong tháng 4 năm 2020

Tổ 

dân 

phố

Khu 

phố

Năm sinh Địa chỉ

STT Họ và tên

Công việc

(ghi rõ đang 

làm công việc 

gì)

Nơi làm 

việc

(ghi tên, địa 

chỉ nơi làm 

việc)

Mức thu nhập 

thời điểm mất 

việc làm tháng 

4/2020

32
Trần Thị Kim 

Điềm
1971

266/15 

Nguyễn Tri 

Phương

Thợ uốn tóc

Cát 

Tường, 

266/15 

Nguyễn 

Tri 

Phương

39 2 x

33 Nguyễn Thành Ân 1978
416/2 Ngô 

Gia Tự

Lái xe máy 

chở khách 

du lịch

Khu Phạm 

Ngũ Lão, 

Q1

43 3 x

34
Trần Thuỵ Thanh 

Xuân
1987

416/2 Ngô 

Gia Tự

Lái xe máy 

chở khách 

du lịch

Khu Phạm 

Ngũ Lão, 

Q1

43 3 x

35 Lê Thị Mỹ Dung 1984

286 

Nguyễn 

Duy Dương

Làm tóc

286 

Nguyễn 

Duy 

Dương

50 4 x

NGƯỜI LẬP BIỂU TM. ỦY BAN NHÂN DÂN



Nam Nữ
Thường 

trú
Tạm trú

(1)

Làm tại các 

cơ sở làm 

đẹp, phẫu 

thuật thẩm 

mỹ, vật lý trị 

liệu, massage, 

xông hơi.

(2)

Làm tại các tụ 

điểm vui chơi, 

giải trí, sân khấu, 

rạp chiếu phim, 

nhà hàng, trung 

tâm tiệc cưới, vũ 

trường, quán bar, 

karaoke, pub, 

beer pub, hát với 

nhau.

(3)

Làm tại các 

điểm kinh 

doanh trò 

chơi điện tử 

(Internet, 

game-

online).

(4)

Làm tại các địa 

điểm du lịch, 

tham quan, di 

tích, bảo tàng, 

thư viện (vẫn 

cung cấp tài 

liệu qua 

Internet).

(5)Làm tại các cơ 

sở kinh doanh thể 

thao (gym, 

fitness, billiards, 

yoga,...), các 

Trung tâm thể 

dục, thể thao và 

các khu luyện thể 

thao công cộng.

(6)

Làm việc tại 

bến xe, làm 

thuê tại các hộ 

kinh doanh vận 

tải hành khách 

công cộng.

Các lĩnh vực, ngành nghề phải tạm ngưng

 hoạt động trong tháng 4 năm 2020

Tổ 

dân 

phố

Khu 

phố

Năm sinh Địa chỉ

STT Họ và tên

Công việc

(ghi rõ đang 

làm công việc 

gì)

Nơi làm 

việc

(ghi tên, địa 

chỉ nơi làm 

việc)

Mức thu nhập 

thời điểm mất 

việc làm tháng 

4/2020


